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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng, năng suất, chất lượng và xác định gen thơm của các 

dòng lúa thuần. Các thí nghiệm được triển khai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Gia Lâm, Hà Nội trong năm 

2024. Kết quả đánh giá cho thấy các dòng lúa có thời gian sinh trưởng ngắn (133-135 ngày trong vụ Xuân và từ  

108-111 ngày trong vụ Mùa), chiều cao cây thuộc dạng bán lùn, nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn, bạc lá và rầy nâu. Năng 

suất thực thu của các dòng lúa từ 5,83-7,45 tấn/ha trong vụ Xuân và từ 4,78-6,37 tấn/ha trong vụ Mùa. Các dòng lúa 

có hạt gạo dài, dạng hạt thon dài, tỷ lệ gạo xát từ 67,9-70,6% và tỷ lệ gạo nguyên từ 79,8-89,9%. Các dòng lúa có 

chất lượng cơm đạt mức khá, duy nhất dòng D2 có chất lượng cơm tương đương với giống đối chứng Bắc thơm 7. Có 

04 dòng (D1, D2, D9, D10) mang gen thơm ở dạng đồng hợp tử lặn. Kết quả đã chọn được 4 dòng lúa thuần mới (D1, 

D2, D3, D6) triển vọng để tiếp tục đánh giá ở những vụ tiếp theo nhằm chọn được dòng ưu tú nhất gửi khảo nghiệm 

quốc gia. Kết quả nghiên cứu góp phần vào công tác chọn tạo các giống lúa thuần chất lượng cao ở Việt Nam. 

Từ khóa: Chất lượng cao, lúa thuần, mùi thơm.  

Evaluation of Growth, Yield and Quality of Rice Inbred Lines 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the growth characteristics, yield, and quality of rice inbred lines. Field trials were 

conducted at the Vietnam National University of Agriculture, Gia Lâm, Hà Nội. The results indicated that the lines 

exhibited a short growth duration (133-135 days in the spring season and 108-111 days in the summer season), 

semi-dwarf plant stature, and slight susceptibility to blast, bacterial leaf blight, and brown planthopper. Actual yields 

ranged from 5.83 to 7.45 tons ha
-1

 in the spring season and from 4.78 to 6.37 tons ha
-1

 in the summer season. The 

lines produced long, slender grains with a milled rice recovery of 67.9-70.6% and a head rice ratio of 79.8-89.9%. 

Most lines had good eating quality, with only line D2 showing eating quality comparable to the check variety, Bắc 

Thơm 7. Four lines (D1, D2, D9, D10) carried the homozygous recessive gene for aroma. Based on the results, four 

promising lines (D1, D2, D3, D6) were selected for further evaluation in subsequent seasons to identify the best 

candidates for submission to the national variety testing program. These findings contribute to the ongoing breeding 

program for high-quality rice varieties in Vietnam. 

Keywords: High quality, inbred rice cultivars, aromatic rice. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong chiến lược phát triển ngành trồng 

trọt, Bộ NN&PTNT (2020) đã đưa ra đðnh 

hướng sử dụng linh hoät diện tích đçt trồng lúa 

để bâo đâm an ninh lương thực và nâng cao hiệu 

quâ sử dụng đçt trồng lúa. Đến nëm 2030, diện 

tích lúa khoâng 7,0 triệu hecta, sân lượng 41,3 

triệu tçn; nëm 2040 diện tích khoâng 6,7-6,8 

triệu hecta, sân lượng 40,1 triệu tçn đâm bâo 

tiêu dùng trong nước và xuçt khèu khoâng 2-3 

triệu tçn/nëm. Vùng sân xuçt trọng điểm là 
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Đồng bìng sông Hồng và Đồng bìng sông Cửu 

Long. Trong 5 nhiệm vụ cûa Chiến lược, việc têp 

trung phát triển các giống lúa chçt lượng cao, 

thích ứng với biến đổi khí hêu được coi là nhiệm 

vụ quan trọng nhçt (Bộ NN&PTNT, 2020). Ở 

Việt Nam, khò khën trong việc mở rộng diện 

tích các giống lúa chçt lượng cao là giống. Bộ 

giống lúa chçt lượng cao cho sân xuçt täi các 

vùng miền cñn đơn điệu, nëng suçt thçp và khâ 

nëng chống chðu với một số sâu bệnh häi chính 

như ræy nåu, đäo ôn, bäc lá còn hän chế 

(Nguyễn Trọng Khanh & cs., 2020).  

Gäo có chçt lượng cao được xác đðnh bởi rçt 

nhiều yếu tố như hình däng hät, giá trð dinh 

dưỡng, hương thơm, chçt lượng sau khi chế 

biến… Trong đò, hương thơm được xem là một 

trong những đặc tính quan trọng (Sarkar & cs., 

2021, Sanjeeva & cs., 2024). Mùi thơm ở lúa gäo 

do hàng trëm chçt täo nên nhưng 2AP  

(2-Acetyl-1-pyrroline) thành phæn chính. Chçt 

2AP do gen đơn lặn fgr nìm trên nhiễm síc thể 

số 8 kiểm soát (Li & cs., 2025). 

Những nëm gæn đåy, Viện Sinh học và 

Công nghệ nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam đã tiến hành thu thêp, đánh giá, lai 

täo biến dð, chọn lọc với mục tiêu chọn được 

giống lúa thuæn có thời gian sinh trưởng ngín 

(vụ Xuân 125-135 ngày, vụ Mùa 105-110 

ngày), nëng suçt khá (55-60 tä/ha), nhiễm nhẹ 

sâu bệnh, chçt lượng tốt (hät gäo thon dài, 

trong, cơm mềm đêm) và gäo cò mùi thơm điểm 

3, thích ứng rộng, phù hợp với điều kiện canh 

tác ở các tînh phía Bíc. Từ các chương trình 

này, một số dòng lúa thuæn triển vọng đã được 

phát triển và cæn được đánh giá toàn diện về 

đặc điểm nông sinh học, nëng suçt và chçt 

lượng để phục vụ công tác tuyển chọn giống. 

Nghiên cứu này tiếp tục được thực hiện nhìm 

đánh giá các đặc điểm sinh trưởng, khâ nëng 

chống chðu sâu bệnh, nëng suçt và chçt lượng 

gäo cûa một số dòng lúa thuæn mới chọn täo, 

qua đò lựa chọn được những dòng triển vọng 

tiếp tục khâo nghiệm ở các vụ sau và đề xuçt 

đưa vào khâo nghiệm quốc gia, góp phæn bổ 

sung nguồn giống lúa chçt lượng cao cho sân 

xuçt ở Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

- Các dòng thuæn triển vọng được chọn từ 

các quæn thể phân ly sau lai hữu tính và đột 

biến phóng xä C060, cụ thể: 

Tên 
dòng 

Chọn lọc  
quần thể  
phân ly  

sau lai hữu tính 

Thế 
hệ 

Tên 
dòng 

Chọn lọc  
quần thể phân ly  

sau đột biến 
phóng xạ  

(liều lượng) 

Thế 
hệ 

D1 Bắc thơm 7/ 
R9311 

F8 D6 R1 (20krad) M7 

D2 Bắc thơm 7/ 
R9311 

F8 D7 R99 (20krad) M7 

D3 ĐH12/R553 F8 D8 R16 (20krad) M7 

D4 ĐH12/R6 F8 D9 R18 (20krad) M7 

D5 Hạt Ngọc 9/R6 F8 D10 R25 (20krad) M7 

- Sử dụng giống Bíc thơm số 7 là giống đối 

chứng trong các thí nghiệm so sánh giống và xác 

đðnh gen thơm. 

- Thuốc thử và hóa chçt: Extraction buffer 

(1M Tris-HCl, pH 8,0; 0,5M EDTA pH 8,0; 2,5N 

NaCl; 10% SDS); 5M potassium acetate; 

Isopropanol, 70% ethanol, TE 0,1X (10mM Tris, 

pH 8,0; 1mM EDTA, pH 8,0) được sử dụng trong 

thí nghiệm xác đðnh gen thơm fgr cûa các dòng 

lúa có triển vọng. 

- Danh sách 4 mồi sử dụng để xác đðnh gen 

thơm fgr (Bradbury & cs., 2005):  

Tên 
 chỉ thị 

Trình tự 
Kích 
cỡ 

(bp) 

INSP 5’-CTGGTAAAAAGATTATGGCTTCA-3’ 355 

EAP 5’-AGTGCTTTACAAAGTCCCGC-3’ 580 

ESP 5’-TTGTTTGGAGCTTGCTGATG-3’ 580 

IFAP 5’-CATAGGAGCAGCTGAAATATATACC-3’ 257 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

- Thí nghiệm so sánh các dòng lúa thuæn 

được bố trí theo phương pháp thí nghiệm đồng 

ruộng cûa Gomez & Gomez (1984) với 3 læn 

nhíc läi, diện tích ô thí nghiệm là 10m2; giống 

đối chứng là Bíc Thơm 7; cçy với mêt độ  

40 khóm/m2, cçy 2 dânh/khóm, bón phân với 

lượng 90kg N + 90kg P2O5 + 90kg K2O/ha. Thí 
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nghiệm được tiến hành täi Viện Sinh học và 

Công nghệ nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam trong vụ Xuån và Mùa nëm 2024.  

- Phân tích chçt lượng gäo và xác đðnh sự có 

mặt cûa gen thơm fgr được thực hiện täi Phòng 

Di truyền và Chọn giống cây trồng, Trung tâm 

Nghiên cứu xuçt síc và Đổi mới sáng täo, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.2.2. Chỉ tiêu theo dõi 

- Thí nghiệm so sánh dòng các dòng lúa 

thuæn gồm các chî tiêu: thời gian qua các giai 

đoän sinh trưởng, đặc điểm nông sinh học, mức 

độ nhiễm sâu, bệnh, các yếu tố cçu thành nëng 

suçt và nëng suçt, chçt lượng gäo, nhiệt độ hóa 

hồ, độ bền thể gel, hàm lượng amylose, chçt 

lượng cơm. 

- Thí nghiệm xác đðnh sự có mặt cûa gen 

thơm fgr ở däng đồng hợp tử lặn, đồng hợp tử trội. 

2.2.3. Đánh giá các chỉ tiêu 

- Đánh giá các đặc điểm nông sinh học, mức 

độ nhiễm sâu bệnh trên đồng ruộng theo 

phương pháp cûa IRRI (2013). 

- Phân tích nhiệt độ hóa hồ theo tiêu chuèn 

TCVN5715:1993 (Bộ Khoa học và Công  

nghệ, 1993). 

- Phân tích tỷ lệ gäo lêt, tỷ lệ gäo nguyên, 

kích thước hät gäo theo tiêu chuèn TCVN1643: 

2008 (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2008a). 

- Xác đðnh hàm lượng amylose theo tiêu 

chuèn TCVN5716-2:2008 (Bộ Khoa học và Công 

nghệ, 2008b). 

- Xác đðnh tỷ lệ tríng trong và độ bäc theo 

tiêu chuèn TCVN8372:2010 (Bộ Khoa học và 

Công nghệ, 2010a). 

- Xác đðnh độ bền thể gel theo tiêu  

chuèn TCVN8369: 2010 (Bộ Khoa học và Công 

nghệ, 2010b). 

- Đánh giá chçt lượng cơm theo tiêu  

chuèn TCVN8373:2010 (Bộ Khoa học và Công 

nghệ, 2010c). 

- Qui trình xác đðnh sự có mặt cûa gen 

thơm frg gồm:  

+ Tách chiết ADN: ADN cûa các méu lúa 

được tách chiết theo phương pháp Potassium 

acetate (Dellaporta & cs., 1983). Vêt liệu lá cûa 

mỗi cá thể được thu thêp, chuyển từ ruộng về 

phòng thí nghiệm để sçy khô và nghiền.  

+ Quy trình tách chiết DNA: (1) Ủ Extraction 

buffer ở 65C; (2) Cít méu lá đã làm khô chån 

không bìng kéo thành từng đoän 0,5-4cm vào ống 

eppendort đã ghi sẵn tên giống, (3) Nghiền méu 

bìng máy nghiền ở 1.800 vòng/phút, 60 giây, mỗi 

læn nghî 10 giây. Lặp läi 2 læn; (4) Thêm 600µl 

extraction buffer (đã û ở 65C) và đâo đều. Sau 

đò mang méu û ở 65C trong 30 phút; (5) Thêm 

1/3 lượng 5M potassium acetate so với thể thích 

dung dðch extraction buffer. Ủ méu vào tû länh 

thời gian 30 phút; (6) Ly tâm ở 12.000 vòng/phút 

trong 15 phút ở 4C; (7) Cèn thên hút phæn 

dung dðch phía trên (khoâng 400µl) sang ống 

eppendorf mới; (8) Thêm lượng tương đương 

Isopropanol và đâo đều; (9) Ly tâm ở  

14.000 vòng/phút trong 30 phút, ở 4C; (10) Đổ 

bó cèn thên phæn dung dðch phía trên, tránh để 

dung dðch sang giếng khác và không làm rơi kết 

tûa; (11) Rửa kết tûa bìng 200µl ethanol 70%, 

không líc trộn chî nhó nhẹ nhàng; (12) Ly tâm ở 

14.000 vòng/phút, trong 10 phút ở 4C, đổ bó 

phæn dung dðch phía trên; (13) Loäi bó hết 

ethanol ở nhiệt độ phòng hoặc ở 37C; (14) Thêm 

100µl nước khử ion SDW để hòa tan kết tûa 

DNA; (15) Xác đðnh sự hiện diện cûa DNA trong 

dðch chiết thu được bìng cách điện di 20 phút ở 

100V, sử dụng gel agarose 1% đã pha sẵn với 

ethidium bromide, dung dðch đệm TAE 0,1X. 

Quan sát kết quâ điện di dưới đèn UV, máy đọc 

gel, chụp hình và in ânh.  

+ Chu trình nhiệt cûa phân ứng PCR: Phân 

ứng PCR được chuèn bð và thực hiện trên máy 

PCR cûa hãng ABI. Ở giai đoän đæu, phân ứng 

PCR được biến tính bìng cách làm nóng ở 95C 

trong 5 phút. Điều kiện cho mỗi chu kỳ tiếp theo 

như sau: biến tính ở 95C trong 30 giây, gín mồi 

ở 60C trong 30 giây, kéo dài mäch ở 72C trong 

1 phút, kết thúc kéo dài mäch ở 72C trong 7 

phút. Giữ méu PCR ở nhiệt độ dưới 15C. Sân 

phèm PCR được điện di trên gel agarose 2% ở 

hiệu điện thế 150V trong thời gian từ 10 phút. 

Bân gel được pha sẵn với Ethidium bromide. 

Kết quâ điện di được hiển thð dưới đèn UV và 

được chụp läi bởi máy đọc gel. 
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+ Phát hiện gen fgr đồng hợp tử lặn với 2 

bëng 580bp + 257bp, dð hợp tử với 3 bëng 580bp 

+ 355bp + 257bp và Fgr đồng hợp tử trội với 2 

väch bëng 355bp + 580bp. 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu phån tích phương sai ANOVA theo 

chương trình IRRISTAT 5.0 và phæn mềm 

Excel. Các giá trð trung bình được so sánh từng 

cặp đôi thông qua LSD ở mức tin cêy P <0,05.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm nông sinh học của các dòng 

lúa thuần 

Kết quâ đánh giá một số đặc điểm nông 

sinh học cûa các dòng lúa thuæn (Bâng 1) cho 

thçy: các dòng có thời gian sinh trưởng thuộc 

nhóm ngín ngày (132-136 ngày trong vụ Xuân, 

108-110 ngày trong vụ Mùa), tương đương với 

giống đối chứng Bíc thơm 7 (135 ngày), phù hợp 

với cơ cçu Xuân muộn, Mùa sớm ở các tînh đồng 

bìng sông Hồng (Bộ Khoa học và Công nghệ, 

2023). Các dòng lúa thuæn có chiều cao cây 

thuộc däng bán lùn (101,1-108,2cm trong vụ 

Xuân, 99,8-103,7cm trong vụ Mùa), xçp xî chiều 

cao cây cûa giống đối chứng Bíc thơm 7 

(101,2cm trong vụ Xuân, 98,1cm trong vụ Mùa). 

Với chiều cao cåy như trên, các dòng lúa thuæn 

phù hợp với điều kiện canh tác ở vùng đçt vàn, 

vàn cao, có khâ nëng thåm canh (Liu & cs., 

2018). Chiều dài lá đñng cûa các dòng lúa thuæn 

thuộc däng trung bình, dao động từ 32,7-42,5cm 

(vụ Xuân) và từ 29,6-40,4cm (vụ Mùa). Với 

chiều dài lá đñng như trên, các dñng lúa cò khâ 

nëng quang hợp tốt, hän chế ânh hưởng cûa sâu 

bệnh gây häi (Mishra & Panda, 2017). Các dòng 

lúa thuæn có chiều dài bông thuộc loäi trung 

bình, biến động từ 24,1-26,8cm (trong 

vụ Xuân) và từ 22,3-24,5cm (trong vụ Mùa),  

dài nhçt là dòng D2, D5, ngín nhçt là dòng  

D1, giống đối chứng BT7 có chiều dài bông  

từ 21,1-22,1cm. 

Kết quâ đánh giá một số đặc điểm hình thái 

cûa các dòng lúa thuæn mới (Bâng 2) cho thçy, 

trong suốt quá trình sinh trưởng từ cçy đến trỗ, 

màu síc thân và màu síc lá cûa cåy ít thay đổi. 

Tçt câ các dñng và đối chứng đều có lá màu 

xanh và xanh nhät, thân có màu xanh. Màu vó 

hät đa số có màu vàng và vàng sáng, chî có dòng 

D2 màu vó hät có màu vàng sém. Tçt câ các 

dòng lúa thuæn đều không có râu trên hät. 

 Bâng 1. Một số đặc điểm nông sinh học  

của các dòng lúa thuần trong năm 2024 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Tên dòng, giống 
Thời gian sinh trưởng (ngày) Chiều cao cây (cm) Chiều dài lá đòng (cm) Chiều dài bông (cm) 

X.24 M.24 X.24 M.24 X.24 M.24 X.24 M.24 

D1 132 108 103,2 102,1 41,1 34,2 24,1 22,3 

D2 133 108 101,1 99,8 32,7 29,6 25,1 24,5 

D3 134 108 107,3 101,2 41,3 35,3 24,3 23,5 

D4 135 110 104,4 101,3 37,1 38,5 25,2 23,5 

D5 136 111 103,9 101,0 35,3 35,1 26,8 24,3 

D6 135 110 109,0 103,3 40,6 39,5 25,5 23,4 

D7 135 110 105,5 102,5 40,6 40,4 24,7 23,3 

D8 135 110 105,2 101,8 38,3 36,7 24,6 23,3 

D9 133 108 104,2 101,2 42,5 38,3 25,3 23,3 

D10 133 108 108,2 103,7 41,3 38,3 25,6 24,2 

BT7 (đ/c) 135 106 101,2 98,1 38,1 33,2 22,1 21,1 

Ghi chú: V.24: Vụ Xuân năm 2024; M.24: Vụ Mùa năm 2024; đ/c: Đối chứng. 
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Bâng 2. Một số đặc điểm hình thái của các dòng,  

giống lúa thuần trong vụ Xuân năm 2024 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Tên dòng, giống Màu sắc lá Màu sắc thân Màu vỏ hạt trấu Hạt có râu hoặc không 

D1 Xanh Xanh Vàng Không 

D2 Xanh nhạt Xanh Vàng sẫm Không 

D3 Xanh nhạt Xanh Vàng sáng Không 

D4 Xanh nhạt Xanh Vàng Không 

D5 Xanh Xanh Vàng Không 

D6 Xanh Xanh Vàng sáng Không 

D7 Xanh Xanh Vàng Không 

D8 Xanh nhạt Xanh Vàng sáng Không 

D9 Xanh Xanh Vàng Không 

D10 Xanh nhạt Xanh Vàng sáng Không 

BT7 (đ/c) Xanh Xanh Vàng sáng Không 

Bâng 3. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại trong điều kiện tự nhiên  

của các dòng lúa thuần trong năm 2024 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Tên dòng, giống 
Rầy nâu (điểm) Bạc lá (điểm) Đạo ôn (điểm) 

X.24 M.24 X.24 M.24 X.24 M.24 

D1 3 3 3 3 3 3 

D2 3 3 3 3 3 3 

D3 3 3 3 3 5 3 

D4 3 5 3 3 5 3 

D5 3 5 3 3 5 3 

D6 5 5 3 5 5 3 

D7 5 5 3 3 5 3 

D8 5 5 3 3 5 3 

D9 5 5 3 5 5 3 

D10 3 5 3 5 5 3 

BT7 (đ/c) 5 5 5 7 5 5 

Ghi chú: V.24: Vụ Xuân năm 2024; M.24: Vụ Mùa năm 2024. 

3.2. Mức độ nhiễm sâu bệnh trong điều 

kiện tự nhiên của các dòng lúa thuần mới  

Ở vùng Đồng bìng sông Hồng nói riêng và 

các tînh phía Bíc nói chung, việc phòng trừ sâu 

bệnh trong sân xuçt lúa chçt lượng được quan 

tâm. Nhu cæu sân xuçt cæn các giống lúa nhiễm 

nhẹ bệnh đäo ôn trong vụ Xuân và bệnh bäc lá 

trong vụ Mùa (Dương Xuån Tú & cs., 2014; 

Træn Thð Thím & cs., 2025; Lê Thð Ngọc & cs., 

2025). Kết quâ đánh giá mức độ nhiễm sâu bệnh 

trên đồng ruộng cûa các dòng lúa thuæn (Bâng 

3) cho thçy: Đối với ræy nâu, trong câ vụ Xuân 

và Mùa, các dòng lúa thuæn đều bð gây häi ở 

mức độ nhiễm nhẹ đến trung bình (điểm 3-5). 

Đối với bệnh bäc lá, trong điều kiện vụ Xuân các 

dòng bð nhiễm nhẹ (điểm 3), nhẹ hơn trong vụ 

Mùa (điểm 3-5); giống đối chứng BT7 nhiễm ở 

mức cao hơn (điểm 5-7). Đối với bệnh đäo ôn, 

các dòng có mức nhiễm từ điểm 3-5 (nhẹ - trung 

bình), dòng D1, D2 có mức độ nhiễm nhẹ hơn 

các dñng khác. Thông qua đánh giá mức độ 

nhiễm sâu bệnh häi trong điều kiện tự nhiên, 

các dòng lúa thuæn mới đều có mức độ nhiễm 

nhẹ hơn giống đối chứng Bíc thơm 7 đối với ræy 

nâu, bäc lá và đäo ôn. 
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3.3. Năng suất của các dòng lúa thuần mới 

chọn tạo 

Kết quâ đánh giá các yếu tố cçu thành nëng 

suçt và nëng suçt cûa các dòng lúa thuæn (Bâng 

4) cho thçy: số bông/khóm thuộc nhóm trung 

bình (IRRI, 2013), biến động từ 6,1 đến 7,9 bông 

(vụ Xuân) và từ 5,5 đến 7,2 (vụ Mùa).  

Số hät/bông cûa các dñng dao động từ 107,7  

đến 158,1 hät/bông (vụ Xuân) và từ 122,4 đến 

138,8 hät/bông (vụ Mùa). Các dòng có tỷ lệ hät 

chíc khá cao dao động từ 85,6 đến 91,9% (vụ 

Xuân) và từ 87,6 đến 90,0% (vụ Mùa). Khối lượng 

1.000 hät cûa các dòng từ 24,0 đến 26,6 gam (vụ 

Xuân) và từ 23,9 đến 26,3 gam (vụ Mùa); các 

dñng đều có khối lượng 1.000 hät lớn hơn giống 

đối chứng Bíc thơm 7 (19,9 gam). Nëng suçt lý 

thuyết cûa các dòng lúa thuæn từ 75,0-95,5 tä/ha 

(vụ Xuân) và từ 61,4-81,4 tä/ha (vụ Mùa). Trong 

vụ Xuån, cò 06 dñng nëng suçt lý thuyết cao hơn 

giống đối chứng Bíc thơm 7 ở mức ý nghïa 95% là 

D1, D2, D3, D6, D7 và D10. Trong vụ Mùa, có 06 

dñng nëng suçt lý thuyết cao hơn giống đối chứng 

Bíc thơm 7 ở mức ý nghïa 95% là D1, D2, D3, 

D6, D7, D9. Nëng suçt thực thu cûa các dòng 

trong vụ Xuån dao động từ 58,3-74,5 tä/ha; có 05 

dñng nëng suçt cao hơn giống đối chứng Bíc 

thơm 7 ở mức ý nghïa 95% là D1, D2, D3, D6, D7. 

Trong vụ Mùa nëng suçt thực thu cûa các dòng 

dao động từ 47,8-63,7 tä/ha; cò 05 dñng nëng 

suçt cao hơn giống đối chứng Bíc thơm 7 ở mức ý 

nghïa 95% là D1, D2, D3, D5, D6, D9.  

Như vêy, kết quâ đánh giá về nëng suçt đã 

chọn được 04 dñng (D1, D2, D3, D6) cò nëng suçt 

cao hơn giống đối chứng Bíc thơm 7 ở mức ý 

nghïa 95% trong câ vụ Xuån và Mùa nëm 2024. 

3.4. Chất lượng cơm, gạo của các dòng  

lúa thuần 

Chçt lượng gäo cûa một giống lúa được thể 

hiện qua hình däng hät (chiều dài, chiều rộng), 

mức độ thu hồi gäo (tỷ lệ gäo xay, tỷ lệ gäo xát, tỷ 

lệ gäo nguyên) (Nguyễn Trọng Khanh & cs., 

2020). Kết quâ đánh giá (Bâng 6) cho thçy tçt câ 

các dòng lúa thuæn đều có hät gäo dài, dao động 

từ 6,3-7,2mm (IRRI, 2013). Chiều rộng hät gäo 

cûa các dòng lúa thuæn biến động từ 2,0-2,1mm. 

Tỷ lệ chiều dài trên chiều rộng (D/R) cûa tçt câ 

các dñng đều nìm trong khoâng từ 3,0-3,6 nên 

hình däng hät gäo được xếp vào loäi thon dài 

(IRRI, 2013). Tỷ lệ gäo xay cûa các dñng dao động 

từ 79,5-81,1%, tỷ lệ gäo xát từ 67,9-70,6% và tỷ 

lệ gäo nguyên từ 79,8-89,9%. Gäo cûa các dòng 

lúa thuæn cò độ bäc bụng từ điểm 1-3. 

Bâng 4. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất  

của các dòng lúa thuần trong vụ Xuân 2024 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Dòng/giống 
Số  

bông/khóm 
Số  

hạt/bông 
Số  

hạt chắc/bông 
Tỷ lệ  

hạt chắc (%) 
Khối lượng  

1.000 hạt (gam) 
Năng suất 

 lý thuyết (tấn/ha) 
Năng suất  

thực thu (tấn/ha) 

D1 7,2 141,1 128,2 90,9 24,3ns 8,97* 6,84* 

D2 7,4 140,5 129,1 91,9 25,0* 9,55* 7,45* 

D3 6,1 158,1 141,2 89,3 26,6* 9,16* 6,97* 

D4 6,3 138,3 122,4 88,5 25,3* 7,80ns 6,03ns 

D5 6,4 129,9 119,3 91,8 25,3* 7,73ns 5,95ns 

D6 7,3 128,1 115,7 90,3 26,6* 8,99* 6,88* 

D7 6,6 154,4 132,1 85,6 25,0* 8,72* 6,73* 

D8 6,7 129,8 116,7 89,9 24,0ns 7,51ns 5,88ns 

D9 7,9 107,7 96,5 89,6 24,6* 7,50ns 5,83ns 

D10 6,9 132,3 117,3 88,7 25,0* 8,09* 6,25ns 

BT7 (đ/c) 6,6 154,8 141,5 91,4 20,1 7,51 5,88 

CV%     6,1 7,6 6,9 

LSD0,05     4,2 0,54 0,52 

Ghi chú: *: Sai khác có ý nghĩa ở mức 95%; ns: Không sai khác. 
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Bâng 5. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất  

của các dòng lúa thuần trong vụ Mùa 2024 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Dòng/giống 
Số  

bông/khóm 
Số  

hạt/bông 
Số  

hạt chắc/bông 
Tỷ lệ 

hạt chắc (%) 
Khối lượng 

1.000 hạt (gam) 
Năng suất  

lý thuyết (tấn/ha) 
Năng suất 

 thực thu (tấn/ha) 

D1 6,6 137,2 122,3 89,1 24,1* 7,78* 6,12* 

D2 7,1 128,4 115,6 90,0 24,8* 8,14* 6,37* 

D3 5,5 138,8 121,8 87,8 26,3* 7,05* 5,88* 

D4 5,7 131,1 115,6 88,2 25,1* 6,62ns 5,37ns 

D5 5,9 125,7 112,1 89,2 25,1* 6,64ns 5,42* 

D6 6,6 122,4 109,1 89,1 26,3* 7,58* 5,69* 

D7 5,8 133,8 119,8 89,5 24,8* 6,89* 5,25ns 

D8 5,9 123,5 108,8 88,1 23,9* 6,14ns 4,78ns 

D9 7,2 123,7 109,7 88,7 24,3* 7,68* 5,69* 

D10 6,3 123,7 108,4 87,6 24,8* 6,77ns 5,13ns 

BT7 (đ/c) 6,5 138,7 122,5 88,3 19,9 6,34 4,83 

CV%     5,2 6,8 7,2 

LSD0,05     3,5 0,47 0,56 

Ghi chú: *: Sai khác có ý nghĩa ở mức 95%; ns: Không sai khác. 

Bâng 6. Một số chỉ tiêu cơ lý gạo của các dòng lúa thuần trong vụ Mùa năm 2024 

Tên dòng, 
giống 

Tỷ lệ  
gạo xay (%) 

Tỷ lệ  
gạo xát (%) 

Tỷ lệ gạo nguyên 
/gạo xát (%) 

Độ  
bạc bụng (điểm) 

Chiều dài  
hạt gạo (mm) 

Chiều rộng 
hạt (mm) 

Tỷ lệ  
D/R 

Phân loại  
dạng hạt gạo 

D1 80,6 70,1 89,7 1 6,9 2,1 3,3 Thon dài 

D2 80,5 70,6 89,9 1 7,0 2,1 3,3 Thon dài 

D3 80,4 70,1 88,7 1 7,2 2,0 3,6 Thon dài 

D4 79,5 67,9 83,5 1 6,8 2,0 3,4 Thon dài 

D5 80,5 68,9 82,6 1 7,1 2,1 3,4 Thon dài 

D6 80,3 70,2 88,4 1 7,0 2,1 3,3 Thon dài 

D7 80,3 69,2 81,9 3 6,9 2,0 3,5 Thon dài 

D8 80,5 69,8 86,7 1 6,3 2,1 3,0 Thon dài 

D9 79,9 68,8 79,8 3 6,9 2,0 3,5 Thon dài 

D10 81,1 70,2 88,4 1 7,1 2,1 3,4 Thon dài 

BT7 (đ/c 1) 78,9 68,9 82,6 1 5,9 2,1 2,8 Dài 

 

Chçt lượng cơm cûa các giống lúa phụ thuộc 

vào hàm lượng amylose, độ bền thể gel, nhiệt độ 

hóa hồ. Hàm lượng amylose liên quan đến độ 

mềm cơm, độ bền thể gel liên quan đến độ dính 

cûa cơm, nhiệt độ hóa hồ liên quan đến thời gian 

chín cûa cơm (Hoàng Thð Giang & cs., 2021). 

Kết quâ đánh giá (Bâng 7) cho thçy, có 03 dòng 

nhiệt độ hóa hồ ở mức thçp là D2, D3, D4, các 

dòng còn läi ở mức trung bình đến cao. Độ bền 

gel gäo cûa các dòng lúa thuæn đều từ mềm đến 

rçt mềm. Đối với chî tiêu hàm lượng amylose, có 

2 dòng (D7, D8) ở mức trung bình (20-25%, các 

dòng còn läi ở mức thçp (< 20%) (IRRI, 2013). 

Kết quâ đánh giá chçt lượng cơm cûa các 

dòng lúa thuæn (Bâng 8) cho thçy: các dòng lúa 

thuæn cò độ tríng cơm dao động từ 4,5-5,0 điểm, 

trong đò cò 2 dñng D3, D8 thçp hơn giống đối 

chứng, đät 4,5 điểm. Mùi thơm biến động từ 2,0 

đến 4,0 điểm, trong đò dñng D2 đät 4,0 điểm, 

tương đương với giống đối chứng Bíc thơm 7. 
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Đối với độ mềm cơm, cò 7 dñng đät mức điểm 4,5 

tương đương với giống đối chứng Bíc thơm 7, 

dñng D4, D5, D6 độ mềm cơm thçp hơn giống 

đối chứng từ 0,5 đến 1,0 điểm. Vð ngon cơm cûa 

các dñng dao động từ 3,0-4,0 điểm, có 3 dòng số 

điểm vð ngon tương đương giống đối chứng Bíc 

thơm 7 (4,0 điểm), các dòng còn läi đät 3,0-3,5 

điểm, thçp hơn giống đối chứng 0,5-1,0 điểm. 

Tổng điểm cûa các chî tiêu đánh giá câm quan 

cơm, duy nhçt dòng D2 có số điểm tương đương 

với giống đối chứng Bíc thơm 7 (17,5 điểm); 03 

dñng (D4, D5, D6) được xếp loäi trung bình 

(13,5-14,5 điểm) và 6 dòng (D1, D3, D7, D8, D9,

D10) xếp loäi khá (15,5-16,5 điểm). 

3.5. Kết quâ xác định gen thơm (fgr) của 

các dòng lúa thuần 

Hương thơm là chî tiêu rçt quan trọng khi 

đánh giá chçt lượng gäo. Hương thơm cò thể 

được đánh giá ở các bộ phên khác nhau cûa cây 

lúa: trên lá, trên hät gäo lêt và trên cơm khi 

nçu. Những nëm gæn đåy, phương pháp sử dụng 

chî thð phân tử ngày càng phát triển đã giúp cho 

việc chọn täo giống lúa chçt lượng trở nên thuên 

lợi, rút ngín được thời gian và giâm đáng kể 

nguồn chi phí (Hoàng Thð Loan & cs., 2018). 

Bâng 7. Một số chỉ tiêu hóa sinh gạo của các dòng lúa thuần trong vụ Mùa năm 2024 

Mẫu giống Nhiệt độ hóa hồ 
Độ bền thể gel Hàm lượng amylose 

Chiều dài (mm) Phân loại % Phân loại 

D1 Trung bình  120 Rất mềm 18,3 Thấp 

D2 Thấp 110 Rất mềm 17,5 Thấp 

D3 Thấp 92 Rất mềm 18,4 Thấp 

D4 Thấp 110 Rất mềm 16,7 Thấp 

D5 Trung bình 120 Rất mềm 15,5 Thấp 

D6 Trung bình 110 Mềm 19,5 Thấp 

D7 Trung bình 120 Mềm 21,3 Trung bình 

D8 Cao 85 Mềm 20,6 Trung bình 

D9 Cao  130 Mềm 19,5 Thấp 

D10 Trung bình  100 Rất mềm 18,6 Thấp 

BT7 (đ/c) Trung bình 140 Rất mềm 17,0 Thấp 

Bâng 8. Một số chỉ tiêu chất lượng cơm  

của các dòng lúa thuần trong vụ Mùa năm 2024  

Tên dòng, giống Độ trắng (điểm) Mùi thơm (điểm) Độ mềm (điểm) Vị ngon (điểm) Tổng (điểm) Xếp loại 

D1 5,0 4,0 4,5 3,0 16,5 Khá 

D2 5,0 4,0 4,5 4,0 17,5 Khá 

D3 4,5 2,5 4,5 4,0 15,5 Khá 

D4 5,0 2,0 4,0 3,0 14,0 Trung bình 

D5 5,0 2,5 4,0 3,0 14,5 Trung bình 

D6 5,0 2,0 3,5 3,0 13,5 Trung bình 

D7 5,0 2,5 4,5 3,5 15,5 Khá 

D8 4,5 2,5 4,5 4,0 15,5 Khá 

D9 5,0 3,5 4,5 3,5 16,5 Khá 

D10 5,0 3,5 4,5 3,5 16,5 Khá 

BT7 (đ/c) 5,0 4,0 4,5 4,0 17,5 Khá 

Ghi chú: Tốt: 18,6-20,0 điểm; Khá: 15,2-18,5 điểm; Trung bình: 11,2-15,1 điểm; Kém: 7,2-11,1 điểm; Rất 

kém: < 7,2 điểm 



Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Thị Huyền, Đỗ Văn Đức, Trần Hoàng Lan, Trần Văn Quang 

1423 

 

Ghi chú: Giếng D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 là các dòng lúa thuần mới; Giếng D11 là giống đối 

chứng Bắc thơm 7. 

Hình 1. Điện di sân phẩm PCR xác định gen thơm fgr của các dòng lúa thuần 

Kết quâ điện di sân phèm PCR cho thçy các 

giếng số 1, 2, 9, 10, 11 tương ứng với các dòng 

D1, D2, D9, D10 và Bíc thơm 7 cò xuçt hiện 

väch 257bp, chứng tó các dòng này mang gen 

thơm ở träng thái đồng hợp tử lặn fgrfgr. Các 

dòng còn läi (D3, D4, D5, D6, D7, D8) đều mang 

gen ở träng đồng hợp tử trội FgrFgr. Kết quâ 

kiểm tra phù hợp với kết quâ đánh giá mùi 

thơm cûa cơm ở các dòng lúa thuæn. Các dòng có 

gen thơm ở träng thái đồng hợp tử đều có mùi 

thơm cûa cơm đät điểm 4,0 

4. KẾT LUẬN 

Thời gian sinh trưởng cûa các dòng lúa 

thuæn thuộc nhóm ngín ngày (133-135 ngày 

trong vụ Xuân, 108-111 ngày trong vụ Mùa), 

chiều cao cây thuộc däng bán lùn, cao tương 

đương với giống đối chứng Bíc thơm 7. Trong 

điều kiện đồng ruộng, các dñng đều nhiễm nhẹ 

bệnh đäo ôn, bäc lá và ræy nâu.  

Các dòng lúa thuæn cò nëng suçt thực  

thu từ 5,83-7,45 tçn/ha (vụ Xuân) và từ  

4,78-6,37 tçn/ha (vụ Mùa), hät gäo dài từ  

6,3-7,2mm, hình däng thon dài, tỷ lệ gäo xát từ 

67,9-70,6% và tỷ lệ gäo nguyên từ 79,8-89,9%, 

hàm lượng amylose từ trung bình đến thçp, chçt 

lượng cơm đät mức khá. Dòng D1, D2, D9, D10 

mang gen thơm ở däng đồng hợp tử lặn. 

Kết quâ đánh giá đã chọn được 4 dòng lúa 

thuæn mới (D1, D2, D3, D6) có triển vọng để tiếp 

tục đánh giá và gửi khâo nghiệm quốc gia. 
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